ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
PHƯƠNG GIÁO DỤC ÂM NHẠC CHO TRẺ MẦM NON
1. Thông tin tổng quát
1.1. Thông tin về giảng viên

Giảng viên 1: 

Họ và tên: Phan Huy Hà
Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên – Đại học

Thời gian, địa điểm làm việc: Khoa Giáo dục - Trường Đại học Vinh

Địa chỉ liên hệ: Khoa Giáo dục – Trường Đại học Vinh

Điện thoại, email: 0982266664, haph@vinhuni.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Phương pháp giáo dục âm nhạc cho trẻ mầm non 
Giảng viên 2: 

Họ và tên: Võ Trọng Vinh
Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên – Thạc sĩ

Thời gian, địa điểm làm việc: Khoa Giáo dục - Trường Đại học Vinh

Địa chỉ liên hệ: Khoa Giáo dục – Trường Đại học Vinh

Điện thoại, email: 0972486099, vtvinhna@vinhuni.edu.vn

Các hướng nghiên cứu chính: Phương pháp giáo dục âm nhạc cho trẻ mầm non
1.2. Thông tin về học phần:
	- Tên học phần (tiếng Việt): Phương pháp giáo dục âm nhạc cho trẻ mầm non
(tiếng Anh): Method of music education for preschool children

	- Mã số môn học: EDU30050

	- Thuộc khối kiến thức/kỹ năng:

( Kiến thức cơ bản
( Kiến thức chuyên ngành

( Môn học chuyên về kỹ năng chung
	( Kiến thức cơ sở ngành
( Kiến thức khác
( Môn học đồ án tốt nghiệp

	- Thuộc loại học phần:  (   Bắt buộc      (
Tự chọn 

	- Số tín chỉ: 4
	

	+ Số tiết lý thuyết: 
	45

	+ Số tiết thảo luận/bài tập:
	

	+ Số tiết thực hành: 
	15

	+ Số tiết hoạt động nhóm:
	

	+ Số tiết tự học: 
	120

	- Điều kiện đăng ký học:
	

	+ Học phần tiên quyết: Âm nhạc 
	Mã số HP: EU 3001

	+ Học phần học trước:
	Mã số HP:

	- Yêu cầu của học phần: Thực hiện theo Quy chế đào tạo của Trường Đại học Vinh. Cụ thể: 

+ Thời gian tối thiểu sinh viên phải có mặt trên lớp:

+ Sinh viên phải nộp đầy đủ bài tập, báo cáo… qua hệ thống LMS (Mục 5.1).
+ Tham gia đầy đủ các bài thực hành.

	· Bộ môn phụ trách học phần: Tổ GD Mầm non 
· Điện thoại                                                    Email


2. Mô tả học phần: 
Học phần phương giáo dục âm nhạc cho trẻ mầm non là môn học bắt buộc, thuộc khối kiến thức chuyên  ngành trong khung chương trình đào tạo hệ đại học chính quy, tiếp cận CDIO ngành Giáo dục mầm non. Học phần gồm 4 tín chỉ,  trong đó 3 tín chỉ lý thuyết, 1tín chỉ thực hành, học phần gồm có 4 chương.
Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lý luận phương pháp dạy học âm nhac, các kỹ năng tổ chức các hoạt động âm nhạc, giáo dục âm nhạc âm nhạc ở trường mầm non. Từ đó có kỹ năng phân tích áp dụng và tổ chức các hoạt động dạy học vào thực tiến, đạt hiệu quả hơn.
3. Mục tiêu học phần
- Hiểu được vai trò, mục tiêu, nhiệm vụ của môn học trong giáo dục âm nhạc cho trẻ mầm non

- Có kiến thức về lý luận phương pháp dạy học âm nhạc cho trẻ mầm non

- Có kiến thức tổ chức, đánh giá các hoạt động dạy học học âm nhạc ở trường mầm non.


  - Vận dụng hợp lý hệ thống các phương pháp dạy học trong từng tiết dạy. 
- Lập kế hoạch, thiết kế được các nội dung trong các tiết dạy âm nhạc theo chủ đề, theo lứa tuổi và các nhóm trẻ ở trường mầm non.

- Thực hiện đánh giá được các hoạt động âm nhạc ở trường mầm non.
 4. Chuẩn đầu ra học phần, phương pháp dạy học, phương pháp đánh giá

4.1. Ánh xạ chuẩn đầu ra học phần với chuẩn đầu ra chương trình đào tạo
	CĐR học phần

 CLO
	
	
	Sự tương thích với chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

	
	PLO1.1
	PLO1.2
	PLO2.1
	PLO2.2
	PLO2.3
	PLO2.4
	PLO3.1
	PLO3.2
	PLO4.1
	PLO4.2

	
	1..1.1
	1.2.3
	1.2.4
	2.1.1
	2.1.2
	2.2.2
	2.3.1
	2.3.2
	2.3.3
	  2.4.2
	3.1.1
	3.1.2
	3.2.1
	3.2.2
	4.1.1
	4.1.2
	4.1.3
	4.1.4
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	4.2.2
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4.2. Nội dung chuẩn đầu ra, phương pháp dạy học, phương pháp đánh giá học phần
	CĐR học phần
	TĐNL CĐR

học phần
	Mô tả CĐR học phần
	Phương pháp dạy học
	Phương pháp đánh giá

	CLO1.1

   Hiểu trình bày được những vấn đề cơ bản về lý luận sư phạm cho giáo dục mầm non tương ứng với môi trường giáo dục của xa hội  
	2
	  Hiểu trình bày được những vấn đề cơ bản về lý luận của lập luận sư phạm ngành giáo dục mầm non và các quan điểm đường lối
	Thảo luận nhóm, thuyết trình sản phẩm đã hoàn thành
	Thuyết trình sản phẩm đã hoàn thành

	CLO1.2.
·  - Hiểu trình bày đượcnhững vấn đề cơ bản về lý luận phương pháp giáo dục âm nhạc cho trẻ mầm non
·  -Phân tích được những vấn đề lý luận về lý thuyết phương pháp giáo dục âm nhạc cho trẻ mầm non
	3
	- Trình bày, phân tích được các vấn đề lý luận về phương pháp giáo dục âm nhạc cho trẻ mầm non 

- Áp dụng các kiến thức lý thuyết vào thực hành
	 Tự học, bài tập, làm việc nhóm
	Bài tập

	CLO2.1.
 Có tinh thần trách nhiệm và thái độ học tập nghiêm túc khi tham gia học tập môn phương pháp giáo dục âm nhạc cho trẻ mâm non 
	2
	   Thể hiện tinh thần cầu thị, thái độ học tập nghiêm túc, trách nhiệm đối với bản thân và đối với các thành viên trong nhóm khi tham gia.


	Theo dõi qua hệ thống LMS và nhóm 
	Các nhóm tự đánh giá, SV chấm điểm chéo.

Sử dụng LMS

	CLO2.2.
   Có khả năng áp dụng được ICT vào trong qúa trình học tập khi tham gia học tập  
	3
	   Vận dụng được ICT vào việc tìm hiểu các nội dung học tập và trả bài trên hệ thống LMS; thiết kế các sản phẩm theo yêu cầu của học phần.
	   Bài tập sử dụng ICT
	Đánh giá sản phẩm thiết kế dùng ICT

	CLO2.3.
Biết lập kế hoạch và biết vận dụng lý luận phương pháp âm nhạc vào tổ chức giáo dục trẻ mầm non
	3
	Biết lập kế hoạch và biết vận dụng lý vào thực tiễn trong môi trường giáo dục mầm non cụ thể 
	Bài tập thực hành nhóm, ca nhân 
	Các nhóm tự đánh giá, SV chấm điểm chéo.

Sử dụng LMS

	               CLO2.4.
    Thích ứng với môi trường giáo dục mầm non mới 
	3
	   Luôn ttiếp cận và thích ứng tốt với với môi trường giáo dục mầm non mới
	Thảo luận nhóm, thuyết trình sản phẩm đã hoàn thành
	Thuyết trình sản phẩm đã hoàn thành

	CLO3.1.
   Biết sử dụng ngôn ngữ lưu loát để diễn đạt các nội dung lý luận và hướng dẫn phương pháp giáo dục âm nhạc cho trẻ 
	3
	   Sử dụng ngôn ngữ nói để diễn đạt trôi chảy, rõ ý các vấn đề trong quá trình thảo luận, báo cáo sản phẩm bài tập của nhóm.
	Thảo luận nhóm, thuyết trình sản phẩm đã hoàn thành
	Thuyết trình sản phẩm đã hoàn thành

	CLO3.2.
   Phối hợp với các thành viên trong nhóm và làm việc hiệu quả về hoạt động về phương pháp tổ chức giáo dục âm nhạc cho trẻ mầm non
	3
	Phối hợp với các thành viên trong nhóm hiệu quả để hoàn thành các bài tập
	Thảo luận nhóm, bài tập nhóm,
	Bài tập nhóm, thảo luận nhóm,

	CLO4.1.
  Nhận diện, phân tích và giải quyết các vấn đề liên quan đến giáo dục mầm non, và phương pháp giáo dục âm nhạc cho trẻ 
	3
	Nắm được thực tế chung về giáo dục âm nhạc, đặc điểm khả năng âm nhạc của trẻ ở trường mầm non
	Bài tập, thảo luận, thực hành, hồ sơ học tập
	Thuyết trình sản phẩm đã hoàn thành

	                 CLO4.2.
- Năng lực hình thành ý tưởng, thiết kế, thực hiện và đánh giá các hoạt động về giáo dục mầm non, phương pháp tổ chức giáo dục âm nhạc cho trẻ 
· - Đánh giá và cải tiến được các hoạt động về giáo dục âm nhạc mầm non
	4
	 - Vận dụng kiến thức âm nhạc để tổ chức các hoạt đông âm nhạc ở trường mầm non
  - Vận dụng kiến thức âm nhạc để đánh giá kết quả hoạt động âm nhạc ở trường mầm non
	Bài tập thực hành
Thu tập các thông tin về hoạt động âm nhạc ở trường mầm non
	Bài thực hành




5. Đánh giá học tập và các bộ tiêu chí đánh giá

5.1. Đánh giá học tập

	Bài đánh giá
	Hình thức đánh giá,

minh chứng, lưu hồ sơ
	Công cụ

đánh giá
	CĐR  học phần
	Tỷ lệ

(%)

	A1. Đánh giá thường xuyên
	30%

	(Lý thuyết, thực hành )
· A1.1 
· A1.2

· A1.3
	- Đảm bảo những yêu cầu và tương tác tốt với giảng viên trong hoc tập
- Yêu cầu: SV làm việc theo nhóm và nạp bài qua LMS; GV đánh giá và lưu hồ sơ
- Soạn giáo án và thực hành tập dạy trên lớp
	 Thang đánh giá 
	1.2.3, 1.2.4,

2.1.1, 2.1.2, 2.2.2, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 3.1.1, 3.1.2

3.2.1, 3.2.2, 4.1, 4.2.
	

	A2. Đánh giá giữa kỳ
	20%

	A2.1
(Lý thuyết)
	- Bài thi trắc nghiệm; TT Đảm bảo chất lượng tổ chức thi và lưu hồ sơ

- Thi tra trắc nghiệm khách quan trên máy tính nội dung chương 1,2: lý thuyết phương pháp gióa dục âm nhạc cho trẻ mầm non
	- Bộ câu hỏi và đáp án
	1.2.3, 1.2.4,

2.1.1, 2.1.2, 2.2.2, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 3.1.1, 3.1.2

3.2.1, 3.2.2, 4.1, 4.2.
	

	A3. Đánh giá cuối kỳ
	50%

	A3.1 (Thực hành)
	- Thi tự luận nội dung chương 1,2,3,4: lý thuyết phương pháp giáo dục âm nhạc cho trẻ mầm non 


	- Bộ câu hỏi và đáp án
	1.2.3, 1.2.4,

2.1.1, 2.1.2, 2.2.2, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 3.1.1, 3.1.2

3.2.1, 3.2.2, 4.1, 4.2.
	

	Công thức tính điểm tổng kết: 

A= a1.0,3 + A2x0,2+ A3x0,5

- a1 là điểm hồ sơ học phần
- a2 là điểm đánh giá giữa kỳ

- a3 là điểm đánh giá cuối kỳ


5.2. Các bộ tiêu chí đánh giá

Thang đánh giá 1: Đánh giá thường xuyên A1.1
	STT
	Tiêu chí đánh giá
	Điểm
	Điểm đạt

	1
	Hoạt động nhóm, các thành viên, nhiệm vụ của các thành viên. Bảng cho điểm.
	1
	

	2
	Xác định được các đề mục về quá trình học tập lý luận phương pháp giáo dục âm nhạc gồm: bản chất, vai trò, nhiệm vụ, đặc điểm, nguyên tắc, nội dung, phương pháp, hình thức.
	2
	

	3
	Phân tích những vấn đề cơ bản, trọng tâm của các đề mục đã nêu
	2
	

	4
	Phong cách báo cáo, năng lực thuyết trình sản phẩm.
	2
	

	5
	Gồm các thành viên, nhiệm vụ của các thành viên soạn giáo án đúng, chính xác, khoa họcgiaos án cho các độ tuổi theo đề tài đã phân công
	3
	

	
	
	10
	


· Thang đánh giá 2: Đánh giá bài A1.2. Tiêu chí đánh giá nội dung hoạt động nhóm
Thành lập nhóm: mỗi nhóm 8 sinh viên

Thang điểm: 10 

	Nội dung
	Mức độ đạt được
	Điểm

	Hoạt động nhóm
	- Các thành viên trong nhóm phối hợp tốt với nhau để hoàn thành nhiệm vụ

- Trình bày tốt

- Kết quả đúng  100%
	10

	
	- Các thành viên trong nhóm phối hợp tốt với nhau để hoàn thành nhiệm vụ

- Trình bày tốt

- Kết quả đạt  95%
	9.5

	
	- Các thành viên trong nhóm phối hợp tốt với nhau để hoàn thành nhiệm vụ

- Trình bày tốt

- Kết quả đạt  90%
	9.0

	
	- Các thành viên trong nhóm phối hợp tốt với nhau để hoàn thành nhiệm vụ

- Trình bày tốt

- Kết quả đạt  85%
	8.5

	
	- Các thành viên trong nhóm phối hợp tốt với nhau chưa tốt lắm

- Trình bày chưa tốt lắm

- Kết quả đạt  80%
	8,0

	
	- Các thành viên trong nhóm phối hợp tốt với nhau chưa tốt lắm

- Trình bày chưa tốt lắm

- Kết quả đạt  75%
	7.5

	
	- Các thành viên trong nhóm phối hợp tốt với nhau chưa tốt lắm

- Trình bày chưa tốt lắm

- Kết quả đạt  70%
	7.0

	
	- Các thành viên trong nhóm phối hợp tốt với nhau chưa tốt lắm

- Trình bày chưa tốt lắm

- Kết quả đạt  65%
	6.5

	
	- Các thành viên trong nhóm phối hợp tốt với nhau chưa tốt lắm

- Trình bày chưa tốt lắm

- Kết quả đạt  60%
	6.0

	
	- Các thành viên trong nhóm phối hợp tốt với nhau chưa tốt 

- Trình bày chưa tốt 

- Kết quả đạt  55%
	5.5

	
	- Các thành viên trong nhóm phối hợp tốt với nhau chưa tốt 

- Trình bày chưa tốt 

- Kết quả đạt  50%
	5,0

	
	- Các thành viên trong nhóm phối hợp tốt với nhau chưa tốt 

- Trình bày chưa tốt 

- Kết quả đạt  45%
	4.5

	
	- Các thành viên trong nhóm phối hợp tốt với nhau chưa tốt 

- Trình bày chưa tốt 

- Kết quả đạt  40%
	4.0

	
	- Các thành viên trong nhóm phối hợp tốt với nhau chưa tốt 

- Trình bày chưa tốt 

- Kết quả đạt  35%
	3.5

	
	- Các thành viên trong nhóm phối hợp tốt với nhau chưa tốt 

- Trình bày chưa tốt 

- Kết quả đạt  30%
	3.0


Thang đánh giá 3: Đánh giá bài A1.3
· Tiêu chí đánh giá nội dung thực hành tập dạy các tiết dạy trên lớp:

	Các lĩnh vực
	Tiêu chí
	Điểm chuần
	Điểm đạt

	I. Kỹ năng sư phạm 

(0,3 điểm )


	1. Thể hiện phương pháp đặc trưng của môn học. Loại tiết dạy phù hợp với chủ đề. Lựa chọn hình thức tổ chức linh hoạt, sáng tạo chuyển tiếp giữa các bước phù hợp. 

2. vận dụng các phương pháp phát huy tích cực và chủ động ở trẻ. Lời nói rõ ràng. Mạch lạc, truyền cảm. Xử lý tình huống có tác dụng giáo dục, động viên được trẻ.
3. Sử dụng ĐD, ĐC thiết thực có hiệu quả. Phân bố thời gian hợp lý và đảm bảo theo quy định


	1
1

1


	

	II. Kiến thức 

(0,3 điểm )
	1. đảm bảo độ chính xác, tính hệ thống, phù hợp với lứa tuổi.Thực hiện đủ mục đích, yêu cầu của tiết dạy.

2. Tích hợp hợp lý. Có tính cập nhật, thực tiễn, gắn với đời sống xung quanh của trẻ.
3. Quan tâm đến đời sống khác nhau của trẻ.


	1
1

1
	

	III. Thái độ sư phạm

 (0,2 điểm)
	1. Giữ đúng tác phong sư phạm, gần gũi, tận tụy với trẻ.

2. Đối sử công bằng và quan tâm tới các đối tượng trẻ khác nhau.


	1

1


	

	IV. Hiệu quả 

(0,2 điểm)
	1. Trẻ hứng thú, thoải mái tham gia các hoạt động.

2. Trẻ năm được kiến thức, kỹ năng cơ bản, trọng tâm.


	1

1


	

	Tổng cộng
	10 Điểm
	


6.Học liệu
6.1. Giáo trình:

 1. Mai Tuấn Sơn, Phương pháp giáo dục âm nhạc cho trẻ mầm non, Nxb Văn hóa dân tộc, Hà Nội, (2016).

2. Phương pháp giáo dục âm nhạc trong trường MN, Phạm Thị Hòa, Nxb ĐHSP,2011

6.2. Tài liệu tham khảo:
1 Vụ Giáo dục mầm non, Hướng dẫn thực hiện chương trình chăm sóc giáo dục trẻ 3- 36 tháng, Nxb Giáo dục, Hà Nội, (2010).

2. Chương trình giáo dục mầm non bổ sung sửa đổi ngày 20/12/2020
3 Vụ Giáo dục mầm non, Hướng dẫn thực hiện đổi mới hình thức tổ chức hoạt động giáo dục trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi, (2003).

4 Vụ Giáo dục mầm non, Hướng dẫn thực hiện công tác chăm sóc giáo dục trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi, Nxb Hà Nội, (2001).

5.Vụ Giáo dục mầm non, Hướng dẫn thực hiện đổi mới hình thức tổ chức hoạt động giáo dục trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi, (2005)
6. Trẻ thơ ca hát, Hoàng Văn Yến, Nxb Âm nhạc, HN, 2007

7. Võ Trọng Vinh - Âm nhạc - Đại học Vinh, 2017-2018

8.Đỗ Hải Lệ, Lý thuyết cơ bản về âm nhạc , Trường CĐSP Nhạc - Họa TW 2001

10. Phan Huy Hà , Phương pháp giáo dục âm nhạc cho trẻ mầm non, Tài liệu lưu hành nội bộ năm 2018 -2019
7. Kế hoạch dạy học
7.1.Nội dung giảng dạy lý thuyết và thực hành soạn giáo án và tập dạy.
CHƯƠNG: I

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ GIÁO DỤC ÂM NHẠC CHO TRẺ MÀM NON 

	Tuần

Số tiết 
	Nội dung 

dạy học
	Hình thức tổ chức dạy học
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	CĐR học phần
	Bài đánh giá

	Tuần1
(4 tiết)

Lý thuyết 

	1.1.Vai trò âm nhạc đối với sự phát triển nhân cách trẻ 

1.1.1. Âm nhạc là phương tiện giáo dục thẩm mỹ 

1.1.2. Âm nhạc là phương tiện giáo dục đạo đức

1.1.3. Âm nhạc góp phần phát triển trí tuệ 

1.1.4. Âm nhạc góp phần phát triển  thể chất 
	Địa điểm:

- Thuyết trình

- Hướng dẫn làm bài tập

- Hướng dẫn thảo luận

- Hướng dẫn làm việc nhóm

- Hướng dẫn nghiên cứu tình huống


	- Chuẩn bị bài thuyết trình trên powerpoint

- Đọc tài liệu [x], trang yy-zz

- Thực hiện yêu cầu đã giao cho nhóm trên LMS
-  Đọc tài liệu chính 

- Đọc tài liệu  

trả lời các câu hỏi trong tài liệu.


	CLO 1.2

CLO 2.1

CLO 2.2
CLO 2.3

CLO 2.4
CLO 3.1

CLO 3.2

CLO 4.1

CLO 4.2

 CLO 4.3

	A1.1
A1.2



	Tuần 2
 (4 tiết)


	1.2. Đặc điểm, khả năng âm nhạc của trẻ theo nhóm tuổi 

1.2.1. Đặc điểm khả năng âm nhạc nhóm tuổi nhà trẻ 

1.2.2. Đặc điểm khả năng Âm nhạc nhóm tuổi mẫu giáo


	Địa điểm:

- Thuyết trình

- Hướng dẫn làm bài tập

- Hướng dẫn thảo luận

- Hướng dẫn làm việc nhóm

- Hướng dẫn nghiên cứu tình huống


	- Chuẩn bị bài thuyết trình trên powerpoint

- Đọc tài liệu [x], trang yy-zz

- Thực hiện yêu cầu đã giao cho nhóm trên LMS
-  Đọc tài liệu chính [1]
trả lời các câu hỏi trong tài liệu.


	CLO 1.2

CLO 2.1

CLO 2.2
CLO 2.3

CLO 2.4
CLO 3.1

CLO 3.2

CLO 4.1

CLO 4.2

 CLO 4.3

	A1.1
A1.2


	Tuần 3
 (4 tiết)

.


	1.3. Nhiệm  vụ và PPDH cơ bản

1.3.1. Nhiệm vụ giáo dục âm nhạc cho trẻ mầm non

1.3.2. Phương pháp dạy học cơ bản 
	Địa điểm:

- Thuyết trình

- Hướng dẫn làm bài tập

- Hướng dẫn thảo luận

- Hướng dẫn làm việc nhóm

- Hướng dẫn nghiên cứu tình huống


	- Chuẩn bị bài thuyết trình trên powerpoint

- Đọc tài liệu [x], trang yy-zz

- Thực hiện yêu cầu đã giao cho nhóm trên LMS
-  Đọc tài liệu chính [1]
trả lời các câu hỏi trong tài liệu.


	CLO 1.2

CLO 2.1

CLO 2.2
CLO 2.3

CLO 2.4
CLO 3.1

CLO 3.2

CLO 4.1

CLO 4.2

 CLO 4.3

	A1.1
A1.2


	CHƯƠNG:II

PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC GIÁO DỤC CÁC HOẠT ĐỘNG ÂM NHẠC 
Ở TRƯỜNG MẦM NON


	Tuần 4
 (4 tiết)

.


	2.1. Ca hát  

2.1.1 Ý nghĩa giáo dục của hoạt động ca hát

2.1.2 Đặc điểm cơ quan phát âm của trẻ

2.1.3 Yêu cầu cần đạt khi dạy trẻ hát (kỹ năng ca hát)

2.1.4. Lựa chọn bài cho trẻ hát

2.1.5. Các bước tiến hành dạy hát

2.1.6. Chuẩn bị dạy hát


	Địa điểm:

- Thuyết trình

- Hướng dẫn làm bài tập

- Hướng dẫn thảo luận

- Hướng dẫn làm việc nhóm

- Hướng dẫn nghiên cứu tình huống


	- Chuẩn bị bài thuyết trình trên powerpoint

- Đọc tài liệu [x], trang yy-zz

- Thực hiện yêu cầu đã giao cho nhóm trên LMS
-  Đọc tài liệu chính [1]
trả lời các câu hỏi trong tài liệu.


	CLO 1.2

CLO 2.1

CLO 2.2
CLO 2.3

CLO 2.4
CLO 3.1

CLO 3.2

CLO 4.1

CLO 4.2

 CLO 4.3

	A1.1.

A1.2.

A1.3


	Tuần 5
 (4 tiết)

.


	2.2. Vận động theo nhạc 

2.2.1.Ý nghĩa giáo dục của vận động theo nhạc

2.2.2. Đặc điểm, khả năng vận động của trẻ.

2.2.3. Các phương pháp dạy học cơ bản 

2.2.4. Dạng vận động, cách vận động, động tác vận động, bài vận động.

2.2.5. Biên đạo động tác vận động
2.2.6. Các bước tiến hành dạy vận động


2.2.7. Chuẩn bị dạy vận động

2.2.8. Một số gợi ý, hướng dẫn biên đạo bài vận động, bài múa
	Địa điểm:

- Thuyết trình

- Hướng dẫn làm bài tập

- Hướng dẫn thảo luận

- Hướng dẫn làm việc nhóm

- Hướng dẫn nghiên cứu tình huống


	- Chuẩn bị bài thuyết trình trên powerpoint

- Đọc tài liệu 

- Thực hiện yêu cầu đã giao cho nhóm trên LMS
-  Đọc tài liệu chính [1]

trả lời các câu hỏi trong tài liệu.


	CLO 1.2

CLO 2.1

CLO 2.2
CLO 2.3

CLO 2.4
CLO 3.1

CLO 3.2

CLO 4.1

CLO 4.2

 CLO 4.3

	A1.1.

A1.2.

A1.3


	Tuần 6
 (4 tiết)

.


	2.3. Nghe nhạc

2.3.1.Ý nghĩa của nghe nhạc.

2.3.2. Nội dung nghe nhạc

2.3.3. Lựa chọn tác phẩm cho trẻ nghe

2.3.4. Phương pháp dạy trẻ nghe nhạc

2.3.5. Các hình thức tổ chức nghe nhạc

2.3.6. Các bước tiến hành

2.3.7. Chuẩn bị dạy trẻ nghe nhạc
	Địa điểm:

- Thuyết trình

- Hướng dẫn làm bài tập

- Hướng dẫn thảo luận

- Hướng dẫn làm việc nhóm

- Hướng dẫn nghiên cứu tình huống


	- Chuẩn bị bài thuyết trình trên powerpoint

- Đọc tài liệu 

- Thực hiện yêu cầu đã giao cho nhóm trên LMS
-  Đọc tài liệu chính [1]

trả lời các câu hỏi trong tài liệu.


	CLO 1.2

CLO 2.1

CLO 2.2
CLO 2.3

CLO 2.4
CLO 3.1

CLO 3.2

CLO 4.1

CLO 4.2

 CLO 4.3

	A1.1.

A1.2.

A1.3


	Tuần 7
 (4 tiết)


	2.4. Trò chơi âm nhạc
2.4.1. Ý nghĩa của trò chơi âm nhạc đối với trẻ 

2.4.2. Các loại đồ chơi
2.4.3. Các loại trò chơi, dạng trò chơi
2.4.4. Các bước và phương pháp tổ chức trò chơi
	Địa điểm:

- Thuyết trình

- Hướng dẫn làm bài tập

- Hướng dẫn thảo luận

- Hướng dẫn làm việc nhóm

- Hướng dẫn nghiên cứu tình huống


	- Chuẩn bị bài thuyết trình trên powerpoint

- Đọc tài liệu [x], trang yy-zz

- Thực hiện yêu cầu đã giao cho nhóm trên LMS
-  Đọc tài liệu chính [1]
trả lời các câu hỏi trong tài liệu.


	CLO 1.2

CLO 2.1

CLO 2.2
CLO 2.3

CLO 2.4
CLO 3.1

CLO 3.2

CLO 4.1

CLO 4.2

 CLO 4.3

	A1.1.

A1.2.

A1.3

	Chương III
MỘT SỐ NỘI DUNG VÀ CÁC HÌNH THỨC TỔ CHỨC 
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC Ở TRƯỜNG MẦM NON



	Tuần 8
 (4 tiết)
	3.1. Những vấn đề chung

3.1.1. Cách tổ chức môi trường giáo dục trong lớp


	Địa điểm:

- Thuyết trình

- Hướng dẫn làm bài tập

- Hướng dẫn thảo luận

- Hướng dẫn làm việc nhóm

- Hướng dẫn nghiên cứu tình huống


	- Chuẩn bị bài thuyết trình trên powerpoint

- Đọc tài liệu [x], trang yy-zz

- Thực hiện yêu cầu đã giao cho nhóm trên LMS
-  Đọc tài liệu chính [1]

trả lời các câu hỏi trong tài liệu.


	CLO 1.2

CLO 2.1

CLO 2.2
CLO 2.3

CLO 2.4
CLO 3.1

CLO 3.2

CLO 4.1

CLO 4.2

 CLO 4.3

	A1.1.

A1.2.

A1.3


	Tuần 9
 (4 tiết)


	3.2. Chủ đề và hướng dẫn thực hiện

3.2.1. Giới thiệu chủ đề

3.2.2. Nội dung chủ đề

3.2.3. Kế hoạch thực hiện


	Địa điểm:

- Thuyết trình

- Hướng dẫn làm bài tập

- Hướng dẫn thảo luận

- Hướng dẫn làm việc nhóm

- Hướng dẫn nghiên cứu tình huống


	- Chuẩn bị bài thuyết trình trên powerpoint

- Đọc tài liệu [x], trang yy-zz

- Thực hiện yêu cầu đã giao cho nhóm trên LMS
-  Đọc tài liệu chính [1]

trả lời các câu hỏi trong tài liệu.
	CLO 1.2

CLO 2.1

CLO 2.2
CLO 2.3

CLO 2.4
CLO 3.1

CLO 3.2

CLO 4.1

CLO 4.2

 CLO 4.3

	A1.1.

A1.2.

A1.3


	Tuần 10
 (4 tiết)


	3.3.  Nội dung chương trình và hình thức tổ chức hoạt động âm nhạc ở trường mầm non

3.3.1. Những vấn đề trong giáo dục âm nhạc cho trẻ 

3.3.2. Nội dung chương trình 

3.3.3. Nội dung tiết học


	Địa điểm:

- Thuyết trình

- Hướng dẫn làm bài tập

- Hướng dẫn thảo luận

- Hướng dẫn làm việc nhóm

- Hướng dẫn nghiên cứu tình huống


	- Chuẩn bị bài thuyết trình trên powerpoint

- Đọc tài liệu [x], trang yy-zz

- Thực hiện yêu cầu đã giao cho nhóm trên LMS
-  Đọc tài liệu chính [1]

trả lời các câu hỏi trong tài liệu.
	CLO 1.2

CLO 2.1

CLO 2.2
CLO 2.3

CLO 2.4
CLO 3.1

CLO 3.2

CLO 4.1

CLO 4.2

 CLO 4.3

	A1.1.

A1.2.

A1.3

	Tuần11
 (4 tiết)


	3.4. Nội dung hoạt động âm nhạc theo chương trình hàng ngày ở trường mầm non

3.4.1 Âm nhạc trong giờ đón trẻ và thể dục sáng

3.4.2. Âm nhạc trong giờ hoạt động có chủ định

3.4.3. Âm nhạc trong hoạt động góc

3.4.4. Âm nhạc trong hoạt động ngoài giờ

3.4.5. Âm nhạc trong hoạt động buổi chiều 
	Địa điểm:

- Thuyết trình

- Hướng dẫn làm bài tập

- Hướng dẫn thảo luận

- Hướng dẫn làm việc nhóm

- Hướng dẫn nghiên cứu tình huống


	- Chuẩn bị bài thuyết trình trên powerpoint

- Đọc tài liệu [x], trang yy-zz

- Thực hiện yêu cầu đã giao cho nhóm trên LMS
-  Đọc tài liệu chính [1]

trả lời các câu hỏi trong tài liệu.


	CLO 1.2

CLO 2.1

CLO 2.2
CLO 2.3

CLO 2.4
CLO 3.1

CLO 3.2

CLO 4.1

CLO 4.2

 CLO 4.3

	A1.1.

A1.2.

A1.3



	Chương IV.

THIẾT KẾ BÀI SOẠN VÀ TẬP DẠY 

6.1.Thiết kế bài dạy và kế hoạch giảng dạy phần thực hành:   



	Tuần 12

 (4 tiết)


	4.1.Thiết kế bài soạn

4.1.1. Lập kế hoạch

4.1.2. Cách thiết kế bài soạn giáo dục âm nhạc theo chủ đề

4.1.3. Tiến trình bài dạy

4.1.4. Soạn giáo án các loại
	Địa điểm:

- Thuyết trình

- Hướng dẫn làm bài tập

- Hướng dẫn thảo luận

- Hướng dẫn làm việc nhóm

- Hướng dẫn nghiên cứu tình huống


	- Chuẩn bị bài thuyết trình trên powerpoint

- Đọc tài liệu [x], trang yy-zz

- Thực hiện yêu cầu đã giao cho nhóm trên LMS
- Đọc tài liệu trang 1-3

trả lời các câu hỏi trong tài liệu.


	CLO 1.2

CLO 2.1

CLO 2.2
CLO 2.3

CLO 2.4
CLO 3.1

CLO 3.2

CLO 4.1

CLO 4.2

 CLO 4.3

	A1.1.

A1.2.

A1.3



	Tuần13

(4 tiết)


	2.2. Tập dạy  ( trên lớp)
2.2.1. Tập dạy các loại tiết trên lớp 

 1. Dạy hát (2,3 Tuổi; 3,4 Tuổi tuổ,4,5 tuổi 5,6 tuổi )
2. Dạy vận động nhóm 3,4,5 tuổi  (5,6 tuổi)
Soạn giáo án các tiết dạy


	- Giáo trình

- Máy tính

- Projecter

- Tập bài hát trẻ Mầm non

- Đàn ooc 

	- Giảng lý thuyết

- Cho sinh viên 
thảo luận nhóm với các nội dung và tập dạy

-Tự diễn đạt các giáo án

- Tự làm trẻ cho bạn tập dạy

Thảo luận

Nhận xét các tiết dạy
	CLO 1.2

CLO 2.1

CLO 2.2
CLO 2.3

CLO 2.4
CLO 3.1

CLO 3.2

CLO 4.1

CLO 4.2

 CLO 4.3

	A1.1.

A1.2.

A1.3


	Tuần 14

 (4 tiết)


	4.3. Tập dạy  ( trên lớp) 

4.3.1. Tập dạy các loại tiết trên lớp 

1.Dạy hát (2,3; Tuổi 3,4, Tuổi 4,5, Tuổi 5-6  tuổi).

2. Dạy vận động nhóm 3,4,5 tuổi 

- Dạy tiết tập biểu diễn (5-6 tuổi.)

	- Giáo trình

- Máy tính

- Projecter

- Tập bài hát trẻ Mầm non

- Đàn ooc 

	- Giảng lý thuyết

- Cho sinh viên 
thảo luận nhóm với các nội dung và tập dạy

-Tự diễn đạt các giáo án

- Tự làm trẻ cho bạn tập dạy

Thảo luận

Nhận xét các tiết dạy
	CLO 1.2

CLO 2.1

CLO 2.2
CLO 2.3

CLO 2.4
CLO 3.1

CLO 3.2

CLO 4.1

CLO 4.2

 CLO 4.3

	A1.1.

A1.2.

  A1.3


	Tuần 15

 (4 tiết)


	4.4.Tập dạy ở trường mầm non
1. Dạy hát nhóm 2-3 tuổi  3,4 tuổi 4-5 tuổi, 5-6 tuổi 

2. Dạy vận động nhóm 3,4,5 tuổi nhóm 3,4 tuổi 4-5 tuổi, 5-6 tuổi


	- Giáo trình

- Máy tính

- Tập bài hát trẻ Mầm non

· - Đàn

	- Cho các nhóm tập dạy

-.Dạy hát nhóm 2-3 tuổi  3,4 tuổi 4-5 tuổi, 5-6 tuổi 

2.Dạy vận động nhóm 2,3,4,5 tuổi nhóm 3,4 tuổi 4-5 tuổi, 5-6 tuổi

Bài tập

Soạn Giáo án các tiết dạy

Thực hành

- Tự diễn đạt các giáo án

Thảo luận

Nhận xét các tiết dạy
	CLO 1.2

CLO 2.1

CLO 2.2
CLO 2.3

CLO 2.4
CLO 3.1

CLO 3.2

CLO 4.1

CLO 4.2

 CLO 4.3

	A1.1.

A1.2.

A1.3


8. Quy định của học phần

- Phần lý thuyết học tập trung trên lớp

- Phần thực hành học theo nhóm từ 5 - 10 sinh viên 

- Đối với sinh viên:
+ Tham gia đầy đủ  số giờ của học phần. 

+ Có đủ tài liệu để học tập. 

+ Phải đọc trước tài liệu ở nhà, làm bài tập, luyện tập các bài thực hành

+ Phải làm đủ các bài kiểm tra
9. Phụ trách học phần
- Khoa Giáo dục - tổ Giáo dục Mầm non
- Địa chỉ/email:  phanhuyha.qc@gmail.com ; vovinhna@vinhuni.edu.vn
ĐT : 0982266664

90
42

